
 

 

UBND TỈNH QUẢNG NGÃI 

BAN DÂN TỘC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số:                      Quảng Ngãi, ngày 09 tháng  11 năm 2021 

V/v báo cáo thống kê công tác 

dân tộc  

 

  
 

Kính gửi: Sở Giáo dục và Đào tạo. 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 22/02/2019 của UBND tỉnh 

về triển khai chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc, Ban Dân tộc tỉnh đề nghị 

Sở Giáo dục và Đào tạo lập báo cáo thống kê công tác dân tộc theo nhiệm vụ đã 

được phân công tại Kế hoạch số 28/KH-UBND đối với kỳ báo cáo ngày 15/11 

như sau: 

- Tổng hợp số lượng trường, lớp, giáo viên, học sinh giáo dục phổ thông 

năm học 2020-2021theo mẫu Biểu số 01.N/BC-UBDT. 

- Học sinh dân tộc thiểu số đi học đúng độ tuổi năm học 2020-2021theo 

mẫu Biểu số 02.N/BC-UBDT. 

- Số học sinh người dân tộc thiểu số bỏ học, lưu ban năm học 2020-

2021theo mẫu Biểu số 03.N/BC-UBDT. 

(Các mẫu biểu theo Kế hoạch số 28/KH-UBND ngày 22/02/2019) 

Báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo gửi về Ban Dân tộc tỉnh trước ngày 

15/11/2021 để có cơ sở tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Ủy ban Dân tộc theo 

quy định. 

Ban Dân tộc tỉnh đề nghị lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo quan tâm, phối 

hợp thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Lãnh đạo Ban; 

- Các phòng thuộc Ban; 

- Lưu: VT, KHTH. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Nhân 



 

 

 

Biểu số: 01.N/BC-UBDT 

Ban hành theo Thông tư số 02/2018/TT-UBDT ngày 

05/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc 

Ngày nhận báo cáo: 15/11 năm báo cáo  

Tổng hợp số trường, lớp, giáo viên, học 

sinh giáo dục phổ thông 

(Số liệu đến 30/9 năm báo cáo) 

Đơn vị báo cáo: ……… 

Đơn vị nhận báo cáo: Ban Dân tộc tỉnh 

 

(Kèm theo Công văn số:       /BDT-KHTH ngàytháng 11năm 2021 của Ban Dân tộc tỉnh quảng Ngãi) 

Cấp học Loại hình 

Số 

trường 

(trường) 

Số trường 

đạt chuẩn 

(trường) 

Số lớp  

(lớp) 

Số học sinh Số giáo viên 

Tổng số 

(người) 

Dân tộc thiểu số 
Tổng số 

(người) 

Dân tộc 

thiểu số 

(người) 

Tổng số 

(người) 

Trong đó nữ 

(người) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

Tiểu học (TH)(1) 

Công lập              

Tư thục              

Cộng              

    Trung học cơ 

sở (THCS)(2) 

Công lập         

Tư thục         

Cộng         

Phổ thông cơ sở 

(liên cấp TH và 

THCS) 

Công lập              

Tư thục              

Cộng              

Trung học phổ 

thông (THPT)(3) 

Công lập              

Tư thục              

Cộng              

Trung học (Liên 

cấp  THCS và 

THPT) 

Công lập         

Tư thục         

Cộng         

Trường Phổ 

thông (Liên cấp 

TH, THCS sở và 

THPT) 

Công lập         

Tư thục         

Cộng     
  

 
 



 

 

Cấp học Loại hình 

Số 

trường 

(trường) 

Số trường 

đạt chuẩn 

(trường) 

Số lớp  

(lớp) 

Số học sinh Số giáo viên 

Tổng số 

(người) 

Dân tộc thiểu số 
Tổng số 

(người) 

Dân tộc 

thiểu số 

(người) 

Tổng số 

(người) 

Trong đó nữ 

(người) 

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 

Phổ thông DTNT huyện(4)              

Phổ thông DTNT tỉnh(4)              

Phổ thông DT         

bán trú (4) 

Tiểu học              

THCS              

 

Người lập biểu 

(Ký, ghi rõ họ tên)  

…, ngày … tháng … năm … 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Biểu số: 02.N/BC-UBDT 

Ban hành theo Thông tư số 02/2018/TT-UBDT 

ngày 05/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy 

ban Dân tộc 

Ngày nhận báo cáo: 15/11 năm báo cáo  

Học sinh dân tộc thiểu số đi học đúng độ 

tuổi 

(Số liệu đến 30/9 năm báo cáo) 

Đơn vị báo cáo: ……. 

Đơn vị nhận báo cáo: Ban Dân tộc tỉnh 

(Kèm theo Công văn số:          /BDT-KHTH ngày         tháng 11 năm 2021 của Ban Dân tộc tỉnh quảng Ngãi) 

 

 

Tiểu học Trung học cơ sở Trung học phổ thông 

Tổng số 

(người) 

Dân tộc thiểu số 

Tổng số 

(người) 

Dân tộc thiểu số 

Tổng số 

(người) 

Dân tộc thiểu số 

Tổng số 

(người) 

Học sinh DTTS 

đi học đúng độ 

tuổi (người) 

Tổng số 

(người) 

Học sinh DTTS 

đi học đúng độ 

tuổi (người) 

Tổng số 

(người) 

Học sinh DTTS 

đi học đúng độ 

tuổi (người) 
A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Cả tỉnh          

Chia theo huyện/xã          

(ghi theo danh mục đơn vị 

hành chính) 
         

          

 

 

Người lập biểu 

(Ký, họ tên) 

 

 

Ngày... tháng... năm... 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, họ tên) 

 



 

 

Biểu số: 03.N/BC-UBDT 

Ban hành theo Thông tư số 

02/2018/TT-UBDT ngày 

05/11/2018 của Bộ trưởng, Chủ 

nhiệm Ủy ban Dân tộc 

Ngày nhận báo cáo: 15/11 năm 

báo cáo 

Số học sinh người dân 

tộc thiểu số bỏ học, lưu 

ban 

(Số liệu tính đến 3cuối 

năm học 2019-2020) 

Đơn vị báo cáo: …….. 

Đơn vị nhận báo cáo: Ban Dân tộc 

tỉnh 

(Kèm theo Công văn số: /BDT-KHTH ngày  tháng 11 năm 2021 của Ban Dân 

tộc tỉnh quảng Ngãi) 

TT Chỉ tiêu 

Tổng số học 

sinh dân tộc 

thiểu số đầu 

năm học 

(người) 

Số học sinh dân tộc thiểu số 

bỏ học, lưu ban 
Tỷ lệ học sinh 

DTTS bỏ học, lưu 

ban 

(%) 

Tổng số 

(người) 

Nữ 

(người) 

A B 1 2 3 4 

  Tổng số     

1 Học sinh Tiểu học          

1.1 Học sinh bỏ học x    

1.2 Học sinh lưu ban x    

- Lớp 1     

- Lớp 2     

- Lớp 3     

- Lớp 4     

- Lớp 5     

2 Học sinh THCS          

2.1 Học sinh bỏ học x    

2.2 Học sinh lưu ban x    

- Lớp 6     

- Lớp 7     

- Lớp 8     

- Lớp 9     

3 Học sinh THPT          

3.1 Học sinh bỏ học x    

3.2 Học sinh lưu ban x    

- Lớp 10     

- Lớp 11     

- Lớp 12     

 

 

Người lập biểu 

(Ký, ghi rõ họ tên)  

…, ngày … tháng … năm … 

Thủ trưởng đơn vị 

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 
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